Mẫu số 01/HTSD, Phụ lục III
(Ban hành kèm theo Thông tư số    /2026/TT-BKHCN ngày     tháng    năm 2026
 của Bộ Khoa học và Công nghệ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG PHỔ CẬP (1)

Kính gửi(2):  …………

1. Phần ghi thông tin đối tượng nhận hỗ trợ
Họ và tên đối tượng nhận hỗ trợ/Tên đơn vị(3):.................................................…………
Số định danh của đối tượng nhận hỗ trợ/Đơn vị(4):..............…………..
Địa chỉ(5):.........................................................................................................
Đối tượng nhận hỗ trợ (nếu có)(6) :…………………………………………………….
         Đăng ký sử dụng tại doanh nghiệp viễn thông (7)………..
2. Phần đăng ký sử dụng dịch vụ viễn thông phổ cập
Người đại diện đăng ký thuê bao sử dụng dịch vụ (8):……..…………… ………….……
Số định danh cá nhân của người đại diện đăng ký thuê bao (9):……………….……………
Địa chỉ(10):……………………………………………………………………..
Quan hệ với đối tượng nhận hỗ trợ (11):……………………………………………………..
Biển số tàu cá (12):…………………………………………………….
Hiện nay, tôi có nhu cầu sử dụng dịch vụ viễn thông phổ cập do doanh nghiệp(13)….. cung cấp.
Tôi cam kết hiện tại chưa được hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông phổ cập ở bất kỳ doanh nghiệp viễn thông nào. Tôi đề nghị được sử dụng dịch vụ viễn thông phổ cập của doanh nghiệp nêu trên theo chính sách hỗ trợ của nhà nước.
Tôi xin cam đoan các thông tin nêu trên là đúng sự thật và cho phép sử dụng các thông tin cá nhân cho mục đích hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông phổ cập của tôi/đơn vị. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin trên.
Trân trọng cảm ơn./.
…………., ngày … tháng … năm …
	

	                              ĐẠI DIỆN ĐỐI TƯỢNG NHẬN HỖ TRỢ(14)
                                   (Ký và ghi rõ họ tên)


Ghi chú: Mục (12) chỉ áp dụng đối với trường hợp đối tượng nhận hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông di động hàng hải.
Hướng dẫn ghi biểu: 
(1) Phiếu này do các đối tượng nhận hỗ trợ lập khi có nhu cầu đăng ký được hỗ trợ dịch vụ viễn thông phổ cập.
(2) Ghi tên cơ quan được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ lập danh sách đối tượng nhận hỗ trợ.
(3) Ghi họ và tên chủ hộ nếu đối tượng là hộ gia đình/chủ tàu cá, ghi tên đối tượng nhận hỗ trợ nếu đối tượng nhận hỗ trợ không phải là cá nhân/hộ gia đình.
(4) Ghi số định danh cá nhân của chủ hộ (đủ 12 chữ số) nếu là hộ gia đình/chủ tàu cá, số định danh tổ chức (nếu có) của đối tượng nhận hỗ trợ nếu là đối tượng khác.
(5) Ghi địa chỉ thường trú của hộ gia đình/chủ tàu cá; ghi địa chỉ nếu là đối tượng nhận hỗ trợ khác (ghi rõ thôn, xã, tỉnh/thành phố).
(6) Ghi loại đối tượng được hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông phổ cập theo quy định của chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích được ký hiệu như sau: 
+ Hộ nghèo: HN;
+ Hộ cận nghèo: CN;
+ Cơ sở Giáo dục mầm non: MN;
+ Cơ sở Giáo dục phổ thông (bao gồm điểm trường): PT;
+ Trạm Y tế (bao gồm cả điểm y tế/ điểm trạm y tế xã): YT;
+ Điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: CĐ;
+ Điểm cộng đồng sử dụng dịch vụ viễn thông trên mạng viễn thông cố định vệ tinh tầm thấp: VT;
+ Tàu cá: TC.
(7), (13) Ghi tên doanh nghiệp mà đối tượng đăng ký sử dụng dịch vụ viễn thông phổ cập.
(8) Ghi họ và tên người đại diện đứng tên đăng ký chủ thuê bao sử dụng dịch vụ. 
(9) Ghi số định danh cá nhân (đủ 12 chữ số) của người đại diện đăng ký sử dụng dịch vụ theo quy định.
(10) Ghi địa chỉ thường trú của người đại diện đăng ký sử dụng dịch vụ theo quy định (ghi rõ thôn, xã, tỉnh/thành phố).
(11) Chỉ ghi mục 11 nếu đối tượng nhận hỗ trợ là hộ gia đình và ghi rõ quan hệ với chủ hộ (là Chủ hộ/thành viên…có tên trong giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo) trong trường hợp người đứng tên chủ thuê bao không phải là chủ hộ hoặc ghi chức vụ nếu là người đại diện đơn vị.
(12)  Ghi biển số tàu cá. 
(14) Người đại diện nhận hỗ trợ ký và ghi rõ họ và tên và mối quan hệ với đối tượng nhận hỗ trợ; nếu là đơn vị thì ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu.














Mẫu số 01a/HTSD, Phụ lục III
(Ban hành kèm theo Thông tư số     /2026/TT-BKHCN ngày     tháng     năm 2026
 của Bộ Khoa học và Công nghệ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ NGHỊ CHUYỂN ĐỔI DOANH NGHIỆP CUNG CẤP DỊCH VỤ 
VIỄN THÔNG PHỔ CẬP/NGỪNG HỖ TRỢ SỬ DỤNG DỊCH VỤ 
VIỄN THÔNG PHỔ CẬP (1)

Kính gửi(2):  ……….…

1. Phần ghi thông tin thuê bao
Họ và tên chủ hộ(3): ………………………………………………………………
Số định danh cá nhân của chủ hộ(4): ………………………………...……………
Địa chỉ thường trú(5): ………………………………………………………………
Đối tượng hộ gia đình(6): …………………………………………………………
Họ và tên chủ thuê bao đang được hỗ trợ sử dụng dịch vụ(7): ……………………
Số định danh cá nhân của chủ thuê bao(8): ………………………………...………
Mã số/Số thuê bao(9): ……………………………………………………………
2. Phần nội dung đề nghị thay đổi
2.1. Hiện nay, tôi đang sử dụng dịch vụ [Tên dịch vụ viễn thông phổ cập] do doanh nghiệp [Tên doanh nghiệp viễn thông] đang cung cấp. Đề nghị được chuyển đổi sử dụng dịch vụ  [Tên dịch vụ viễn thông phổ cập] sang doanh nghiệp [Tên doanh nghiệp viễn thông]:
Thời gian thay đổi sang sử dụng dịch vụ trên từ tháng … năm(12) ….
2.2. Đề nghị ngừng hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông phổ cập của doanh nghiệp từ tháng … năm(13) ….
Trân trọng cảm ơn./.
	

	…………, ngày … tháng … năm ……
CHỦ HỘ/ CHỦ THUÊ BAO(14)
(Ký, ghi rõ họ và tên)



Ghi chú:
(1) Phiếu này do đối tượng cá nhân, hộ gia đình (theo chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích từng thời kỳ) nhận hỗ trợ lập khi ngừng hoặc chuyển đổi doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông phổ cập.
(2) Ghi tên doanh nghiệp đăng ký cung cấp dịch vụ viễn thông phổ cập.
(3) Ghi họ và tên chủ hộ nếu là hộ gia đình, ghi họ và tên đối tượng nhận hỗ trợ nếu là đối tượng cá nhân khác.
(4) Ghi số định danh cá nhân của chủ hộ nếu là hộ gia đình, ghi số định danh cá nhân của đối tượng nhận hỗ trợ nếu là đối tượng cá nhân khác.
(5) Ghi địa chỉ thường trú của hộ gia đình/đối tượng nhận hỗ trợ khác (ghi rõ thôn, xã, tỉnh/thành phố).
(6) Ghi loại đối tượng được hỗ trợ theo quy định của chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích.
(7) Ghi tên chủ thuê bao sử dụng dịch vụ.
(8) Ghi số định danh cá nhân của chủ thuê bao.
(9) Ghi Mã thuê bao/Số thuê bao sử dụng dịch vụ.
(10) Đánh dấu dịch vụ viễn thông phổ cập đang sử dụng.
(11) Đánh dấu dịch vụ viễn thông phổ cập mới muốn sử dụng (theo chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích từng thời kỳ).
(12) Ghi ngày, tháng, năm chủ thuê bao muốn thay đổi dịch vụ.
(13) Ghi ngày, tháng, năm chủ thuê bao muốn ngừng sử dụng dịch vụ.
(14) Chủ hộ/ Chủ thuê bao ký tên.







Mẫu số 02/HTSD, Phụ lục III
(Ban hành kèm theo Thông tư số     /2026/TT-BKHCN ngày     tháng    năm 2026
 của Bộ Khoa học và Công nghệ)
CƠ QUAN ………………..
DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐĂNG KÝ NHẬN HỖ TRỢ SỬ DỤNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG PHỔ CẬP 
Tháng … năm …
Doanh nghiệp: ………. 
(Kèm theo văn bản số … ngày … tháng … năm … của ……)
	STT
	Mã xã
	Thông tin đối tượng được hỗ trợ
	Số định danh của đối tượng được hỗ trợ
	Địa chỉ 
	Loại đối tượng 
	Biển số tàu cá
	Ghi chú

	
	
	
	
	Tên xã
	Tên thôn
	
	
	

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	………, ngày … tháng … năm ……

	Người lập biểu
	
	Thủ trưởng đơn vị

	(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Hướng dẫn cách ghi biểu: Hằng tháng, cơ quan lập danh sách thực hiện tổng hợp, lập danh sách đăng ký (tăng) nhận hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông phổ cập từ các đối tượng có nhu cầu nhận hỗ trợ và gửi cơ quan chuyên môn để xác nhận. 
- Cột B: Ghi mã xã theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền ban hành Bảng danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam (Mã xã theo quyết định số 19/2025/QĐ-TTg ngày 30/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam áp dụng từ ngày 01/7/2025 và mã đơn vị hành chính chia tách, sáp nhập theo quy định tại các Quyết định bổ sung).
- Cột C: Ghi họ và tên chủ hộ nếu đối tượng là hộ gia đình/chủ tàu cá, ghi tên đối tượng nhận hỗ trợ nếu đối tượng nhận hỗ trợ không phải là cá nhân/hộ gia đình.
- Cột 1: Ghi số định danh cá nhân của chủ hộ (đủ 12 chữ số) nếu là hộ gia đình/chủ tàu cá, số định danh (nếu có) của đối tượng nhận hỗ trợ nếu là đối tượng khác. 
- Cột 2: Ghi tên đơn vị hành chính cấp xã theo địa chỉ thường trú của hộ gia đình/chủ tàu cá; ghi địa chỉ nếu là đối tượng nhận hỗ trợ khác.
- Cột 3: Ghi tên tổ dân phố, thôn, bản, làng, ấp, phum, sóc, buôn, bon, đảo,…. theo địa chỉ thường trú của hộ gia đình/chủ tàu cá; ghi địa chỉ nếu là đối tượng nhận hỗ trợ khác.
- Cột 4: Ghi loại đối tượng được hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông phổ cập theo quy định của chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích được ký hiệu như sau: 
+ Hộ nghèo: HN;
+ Hộ cận nghèo: CN;
+ Cơ sở Giáo dục mầm non: MN;
+ Cơ sở Giáo dục phổ thông (bao gồm điểm trường): PT;
+ Trạm Y tế (bao gồm cả điểm y tế/ điểm trạm y tế xã): YT;
+ Điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: CĐ;
+ Điểm cộng đồng sử dụng dịch vụ viễn thông trên mạng viễn thông cố định vệ tinh tầm thấp: VT;
+ Tàu cá: TC.

- Cột 5: Ghi biển số tàu cá nếu là đối tượng sử dụng dịch vụ viễn thông di động hàng hải.







Mẫu số 02a/HTSD, Phụ lục III
(Ban hành kèm theo Thông tư số     /2026/TT-BKHCN ngày     tháng 01 năm 2026
 của Bộ Khoa học và Công nghệ)
DOANH NGHIỆP/CƠ QUAN ………………..
DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬN HỖ TRỢ
 SỬ DỤNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG PHỔ CẬP 
 Tháng … năm …
Doanh nghiệp(*): ……….
(Kèm theo văn bản số … ngày … tháng … năm … của ……)
	STT
	Mã xã
	Thông tin đối tượng được hỗ trợ
	Số định danh của đối tượng nhận hỗ trợ
	Địa chỉ 
	Loại đối tượng 
	

Biển số tàu cá
	Văn bản đã xác nhận đối tượng
	Lý do giảm
	Ghi chú

	
	
	
	
	Tên xã
	Tên thôn
	
	
	
	
	

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	………, ngày … tháng … năm ……

	Người lập biểu
	
	Thủ trưởng đơn vị

	(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Hướng dẫn cách ghi biểu: Hằng tháng, Cơ quan lập danh sách/doanh nghiệp viễn thông tổng hợp, lập danh sách các đối tượng không đủ điều kiện nhận hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông phổ cập và gửi cơ quan chuyên môn xác nhận để thực hiện điều chỉnh giảm danh sách đối tượng đã được xác nhận; ghi lý do theo hướng dẫn tại cột (7) dưới đây. 
(*) Trong trường hợp Cơ quan lập danh sách tổng hợp lập danh sách đối tượng không đủ điều kiện nhận hỗ trợ: Ghi tên doanh nghiệp viễn thông đối tượng đăng ký sử dụng dịch vụ 
- Cột B: Ghi mã xã theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền ban hành Bảng danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam (Mã xã theo quyết định số 19/2025/QĐ-TTg ngày 30/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam áp dụng từ ngày 01/7/2025 và mã đơn vị hành chính chia tách, sáp nhập theo quy định tại các Quyết định bổ sung).
- Cột C: Ghi họ và tên chủ hộ nếu đối tượng là hộ gia đình/chủ tàu cá, ghi tên đối tượng nhận hỗ trợ nếu đối tượng nhận hỗ trợ không phải là cá nhân/hộ gia đình.
- Cột 1: Ghi số định danh cá nhân của chủ hộ (đủ 12 chữ số) nếu là hộ gia đình/chủ tàu cá, số định danh (nếu có) của đối tượng nhận hỗ trợ nếu là đối tượng khác. 
- Cột 2: Ghi tên đơn vị hành chính cấp xã theo địa chỉ thường trú của hộ gia đình/chủ tàu cá; ghi địa chỉ nếu là đối tượng nhận hỗ trợ khác.
- Cột 3: Ghi tên tổ dân phố, thôn, bản, làng, ấp, phum, sóc, buôn, bon, đảo,…. theo địa chỉ thường trú của hộ gia đình/chủ tàu cá; ghi địa chỉ nếu là đối tượng nhận hỗ trợ khác.
- Cột 4: Ghi loại đối tượng được hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông phổ cập theo quy định của chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích được ký hiệu như sau: 
+ Hộ nghèo: HN;
+ Hộ cận nghèo: CN;
+ Cơ sở Giáo dục mầm non: MN;
+ Cơ sở Giáo dục phổ thông (bao gồm điểm trường): PT;
+ Trạm Y tế (bao gồm cả điểm y tế/ điểm trạm y tế xã): YT;
+ Điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: CĐ;
+ Điểm cộng đồng sử dụng dịch vụ viễn thông trên mạng viễn thông cố định vệ tinh tầm thấp: VT;
+ Tàu cá: TC.
- Cột 5: Ghi biển số tàu cá
- Cột 6: Ghi số ký hiệu của Văn bản và ngày phê duyệt văn bản đã xác nhận đối tượng đủ điều kiện được hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông công ích.
- Cột 7: Ghi lý do đưa đối tượng ra khỏi danh sách được hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông phổ cập, bao gồm:
+ Trường hợp 1: Đối tượng không còn là đối tượng hỗ trợ sử dụng viễn thông phổ cập (TH1);
+ Trường hợp 2: Đối tượng chuyển sang sử dụng dịch vụ viễn thông phổ cập của doanh nghiệp khác (TH2);
+ Trường hợp 3: Đối tượng không còn nhu cầu được hỗ trợ (TH3);
+ Trường hợp 4: Đối tượng đã quá 02 (hai tháng) kể từ ngày được xác nhận nhưng chưa sử dụng dịch vụ (TH4);
+ Trường hợp 5: Các trường hợp giảm khác theo quy định (TH5).












	


Mẫu số 02b/HTSD, Phụ lục III
(Ban hành kèm theo Thông tư số     /2026/TT-BKHCN ngày     tháng 01 năm 2026
 của Bộ Khoa học và Công nghệ)

DOANH NGHIỆP/CƠ QUAN………………..

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬN HỖ TRỢ SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ VIỄN THÔNG PHỔ CẬP ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN
Doanh nghiệp(*): ……….
Tháng .... năm 20...
(Kèm theo văn bản số … ngày … tháng … năm … của ……)
	STT
	Mã xã
	Thông tin đối tượng được hỗ trợ
	Số định danh của đối tượng được hỗ trợ
	Địa chỉ 
	Loại đối tượng 
	Biển số tàu cá
	Thông tin sau điều chỉnh
	Ghi chú

	
	
	
	
	Tên xã
	Tên thôn
	
	
	Mã xã
	Thông tin đối tượng được hỗ trợ
	Số định danh của đối tượng được hỗ trợ
	Địa chỉ 
	Loại đối tượng 
	Biển số tàu cá
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tên xã
	Tên thôn
	
	
	

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Hướng dẫn cách ghi biểu: Biểu mẫu này do doanh nghiệp viễn thông/Cơ quan lập danh sách tổng hợp, lập danh sách đối tượng đủ điều kiện được hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông phổ cập điều chỉnh thông tin và gửi cơ quan chuyên môn xác nhận.
(*) Ghi tên doanh nghiệp viễn thông đối tượng đăng ký sử dụng dịch vụ trong trường hợp cơ quan được giao nhiệm vụ lập danh sách theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 9 của Thông tư này
- Cột B: Ghi mã xã theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền ban hành Bảng danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam (Mã xã theo quyết định số 19/2025/QĐ-TTg ngày 30/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam áp dụng từ ngày 01/7/2025 và mã đơn vị hành chính chia tách, sáp nhập theo quy định tại các Quyết định bổ sung).
- Cột C: Ghi họ và tên chủ hộ nếu đối tượng là hộ gia đình/chủ tàu cá, ghi tên đối tượng nhận hỗ trợ nếu đối tượng nhận hỗ trợ không phải là cá nhân/hộ gia đình.
- Cột 1: Ghi số định danh cá nhân của chủ hộ (đủ 12 chữ số) nếu là hộ gia đình/chủ tàu cá, số định danh (nếu có) của đối tượng nhận hỗ trợ nếu là đối tượng khác. 
- Cột 2: Ghi tên đơn vị hành chính cấp xã theo địa chỉ thường trú của hộ gia đình/chủ tàu cá; ghi địa chỉ nếu là đối tượng nhận hỗ trợ khác.
- Cột 3: Ghi tên tổ dân phố, thôn, bản, làng, ấp, phum, sóc, buôn, bon, đảo,…. theo địa chỉ thường trú của hộ gia đình/chủ tàu cá; ghi địa chỉ nếu là đối tượng nhận hỗ trợ khác.
- Cột 4: Ghi loại đối tượng được hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông phổ cập theo quy định của chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích được ký hiệu như sau: 
+ Hộ nghèo: HN;
+ Hộ cận nghèo: CN;
+ Cơ sở Giáo dục mầm non: MN;
+ Cơ sở Giáo dục phổ thông (bao gồm điểm trường): PT;
+ Trạm Y tế (bao gồm cả điểm y tế/ điểm trạm y tế xã): YT;
+ Điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: CĐ;
+ Điểm cộng đồng sử dụng dịch vụ viễn thông trên mạng viễn thông cố định vệ tinh tầm thấp: VT;
+ Tàu cá: TC.
- Cột 5: Ghi biển số tàu cá
- Cột 6 đến cột 12: Ghi thông tin sau điều chỉnh của đối tượng nhận hỗ trợ.

Mẫu số 03/ HTSD Phụ lục III
(Ban hành kèm theo Thông tư số     /2026/TT-BKHCN ngày     tháng 01 năm 2026
 của Bộ Khoa học và Công nghệ)

UBND TỈNH, THÀNH PHỐ ……………….
	(CƠ QUAN CHUYÊN MÔN …..)
	



DANH SÁCH XÁC NHẬN ĐỐI TƯỢNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬN HỖ TRỢ 
SỬ DỤNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG PHỔ CẬP 
Tháng .... năm....
Doanh nghiệp: ……………
(Kèm theo văn bản số … ngày … tháng … năm … của ……)
	STT
	Mã xã
	Thông tin đối tượng được hỗ trợ
	Số định danh của đối tượng được hỗ trợ
	Địa chỉ 
	Loại đối tượng
	
Biển số tàu cá
	Ghi chú

	
	
	
	
	Tên xã
	Tên thôn
	
	
	

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	………, ngày … tháng … năm ……

	Người lập biểu
	
	Thủ trưởng đơn vị

	(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)





Hướng dẫn cách ghi biểu: Hằng tháng, cơ quan chuyên môn xác nhận danh sách đăng ký (tăng) nhận hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông phổ cập và gửi cho doanh nghiệp viễn thông, đồng thời gửi Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam, gửi Cơ quan lập danh sách, UBND cấp xã.
- Cột B: Ghi mã xã theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền ban hành Bảng danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam (Mã xã theo quyết định số 19/2025/QĐ-TTg ngày 30/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam áp dụng từ ngày 01/7/2025 và mã đơn vị hành chính chia tách, sáp nhập theo quy định tại các Quyết định bổ sung).
- Cột C: Ghi họ và tên chủ hộ nếu đối tượng là hộ gia đình/chủ tàu cá, ghi tên đối tượng nhận hỗ trợ nếu đối tượng nhận hỗ trợ không phải là cá nhân/hộ gia đình.
- Cột 1: Ghi số định danh cá nhân của chủ hộ (đủ 12 chữ số) nếu là hộ gia đình/chủ tàu cá, số định danh (nếu có) của đối tượng nhận hỗ trợ nếu là đối tượng khác. 
- Cột 2: Ghi tên đơn vị hành chính cấp xã theo địa chỉ thường trú của hộ gia đình/chủ tàu cá; ghi địa chỉ nếu là đối tượng nhận hỗ trợ khác.
- Cột 3: Ghi tên tổ dân phố, thôn, bản, làng, ấp, phum, sóc, buôn, bon, đảo,…. theo địa chỉ thường trú của hộ gia đình/chủ tàu cá; ghi địa chỉ nếu là đối tượng nhận hỗ trợ khác.
- Cột 4: Ghi loại đối tượng được hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông phổ cập theo quy định của chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích được ký hiệu như sau: 
+ Hộ nghèo: HN;
+ Hộ cận nghèo: CN;
+ Cơ sở Giáo dục mầm non: MN;
+ Cơ sở Giáo dục phổ thông (bao gồm điểm trường): PT;
+ Trạm Y tế (bao gồm cả điểm y tế/ điểm trạm y tế xã): YT;
+ Điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: CĐ;
+ Điểm cộng đồng sử dụng dịch vụ viễn thông trên mạng viễn thông cố định vệ tinh tầm thấp: VT;
+ Tàu cá: TC.
- Cột 5: Ghi biển số tàu cá.
Mẫu số 03a/HTSD, Phụ lục III
(Ban hành kèm theo Thông tư số     /2026/TT-BKHCN ngày     tháng 01 năm 2026
 của Bộ Khoa học và Công nghệ)

UBND TỈNH, THÀNH PHỐ ………………..
        (CƠ QUAN CHUYÊN MÔN …..)

DANH SÁCH XÁC NHẬN ĐỐI TƯỢNG KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬN HỖ TRỢ SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ VIỄN THÔNG PHỔ CẬP
 Tháng … năm …
Doanh nghiệp: ……………
(Kèm theo văn bản số … ngày … tháng … năm … của ……)
	STT
	Mã xã
	Thông tin đối tượng được hỗ trợ
	Số định danh của đối tượng nhận hỗ trợ
	Địa chỉ 
	Loại đối tượng 
	

Biển số tàu cá
	Văn bản đã xác nhận đối tượng
	Lý do giảm
	Ghi chú

	
	
	
	
	Tên xã
	Tên thôn
	
	
	
	
	

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	………, ngày … tháng … năm ……

	Người lập biểu
	
	Thủ trưởng đơn vị

	(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

	
	


Hướng dẫn cách ghi biểu: Hằng tháng, cơ quan chuyên môn xác nhận các đối tượng không đủ điều kiện nhận hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông phổ cập để thực hiện điều chỉnh giảm danh sách đối tượng đã được xác nhận; ghi lý do theo hướng dẫn tại cột (7) dưới đây, gửi Cơ quan lập danh sách, Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam, doanh nghiệp viễn thông. 
Trường hợp các đối tượng không đủ điều kiện xác nhận (so với danh sách Cơ quan lập danh sách đề xuất) thì cơ quan chuyên môn sử dụng mẫu biểu này để lập danh sách riêng gửi thông báo tới Cơ quan lập danh sách.
- Cột B: Ghi mã xã theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền ban hành Bảng danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam (Mã xã theo quyết định số 19/2025/QĐ-TTg ngày 30/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam áp dụng từ ngày 01/7/2025 và mã đơn vị hành chính chia tách, sáp nhập theo quy định tại các Quyết định bổ sung).
- Cột C: Ghi họ và tên chủ hộ nếu đối tượng là hộ gia đình/chủ tàu cá, ghi tên đối tượng nhận hỗ trợ nếu đối tượng nhận hỗ trợ không phải là cá nhân/hộ gia đình.
- Cột 1: Ghi số định danh cá nhân của chủ hộ (đủ 12 chữ số) nếu là hộ gia đình/chủ tàu cá, số định danh (nếu có) của đối tượng nhận hỗ trợ nếu là đối tượng khác. 
- Cột 2: Ghi tên đơn vị hành chính cấp xã theo địa chỉ thường trú của hộ gia đình/chủ tàu cá; ghi địa chỉ nếu là đối tượng nhận hỗ trợ khác.
- Cột 3: Ghi tên tổ dân phố, thôn, bản, làng, ấp, phum, sóc, buôn, bon, đảo,…. theo địa chỉ thường trú của hộ gia đình/chủ tàu cá; ghi địa chỉ nếu là đối tượng nhận hỗ trợ khác.
- Cột 4: Ghi loại đối tượng được hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông phổ cập theo quy định của chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích được ký hiệu như sau: 
+ Hộ nghèo: HN;
+ Hộ cận nghèo: CN;
+ Cơ sở Giáo dục mầm non: MN;
+ Cơ sở Giáo dục phổ thông (bao gồm điểm trường): PT;
+ Trạm Y tế (bao gồm cả điểm y tế/ điểm trạm y tế xã): YT;
+ Điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: CĐ;
+ Điểm cộng đồng sử dụng dịch vụ viễn thông trên mạng viễn thông cố định vệ tinh tầm thấp: VT;
+ Tàu cá: TC.
- Cột 5: Ghi biển số tàu cá.
- Cột 6: Ghi số ký hiệu của Văn bản và ngày phê duyệt văn bản đã xác nhận đối tượng đủ điều kiện được hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông công ích.
- Cột 7: Ghi lý do đưa đối tượng ra khỏi danh sách được hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông phổ cập, bao gồm:
+ Trường hợp 1: Đối tượng không còn là đối tượng hỗ trợ sử dụng viễn thông phổ cập (TH1);
+ Trường hợp 2: Đối tượng chuyển sang sử dụng dịch vụ viễn thông phổ cập của doanh nghiệp khác (TH2);
+ Trường hợp 3: Đối tượng không còn nhu cầu được hỗ trợ (TH3);
+ Trường hợp 4: Đối tượng đã quá 60 ngày kể từ ngày được xác nhận nhưng chưa sử dụng dịch vụ (TH4);
+ Trường hợp 5: Các trường hợp giảm khác theo quy định (TH5).


Mẫu số 03b/ HTSD, Phụ lục III
(Ban hành kèm theo Thông tư số     /2026/TT-BKHCN ngày     tháng 01 năm 2026
 của Bộ Khoa học và Công nghệ)

UBND TỈNH, THÀNH PHỐ ………………..
        (CƠ QUAN CHUYÊN MÔN …..)

DANH SÁCH XÁC NHẬN ĐỐI TƯỢNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬN HỖ TRỢ SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ VIỄN THÔNG PHỔ CẬP ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN 
Tháng .... năm 20...
Doanh nghiệp:……………
(Kèm theo văn bản số … ngày … tháng … năm … của ……)
	STT
	Mã xã
	Thông tin đối tượng được hỗ trợ
	Số định danh của đối tượng được hỗ trợ
	Địa chỉ 
	Loại đối tượng 
	Biển số tàu cá
	Thông tin sau điều chỉnh
	Ghi chú

	
	
	
	
	Tên xã
	Tên thôn
	
	
	Mã xã
	Thông tin đối tượng được hỗ trợ
	Số định danh của đối tượng được hỗ trợ
	Địa chỉ 
	Loại đối tượng 
	Biển số tàu cá
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tên xã
	Tên thôn
	
	
	

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Hướng dẫn cách ghi biểu: Biểu mẫu này do cơ quan chuyên môn lập danh sách đối tượng đủ điều kiện được hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông phổ cập cập nhật điều chỉnh thông tin và gửi cho doanh nghiệp viễn thông và Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam, Cơ quan lập danh sách, UBND cấp xã.
- Cột B: Ghi mã xã theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền ban hành Bảng danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam (Mã xã theo quyết định số 19/2025/QĐ-TTg ngày 30/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam áp dụng từ ngày 01/7/2025 và mã đơn vị hành chính chia tách, sáp nhập theo quy định tại các Quyết định bổ sung).
- Cột C: Ghi họ và tên chủ hộ nếu đối tượng là hộ gia đình/chủ tàu cá, ghi tên đối tượng nhận hỗ trợ nếu đối tượng nhận hỗ trợ không phải là cá nhân/hộ gia đình.
- Cột 1: Ghi số định danh cá nhân của chủ hộ (đủ 12 chữ số) nếu là hộ gia đình/chủ tàu cá, số định danh (nếu có) của đối tượng nhận hỗ trợ nếu là đối tượng khác. 
- Cột 2: Ghi tên đơn vị hành chính cấp xã theo địa chỉ thường trú của hộ gia đình/chủ tàu cá; ghi địa chỉ nếu là đối tượng nhận hỗ trợ khác.
- Cột 3: Ghi tên tổ dân phố, thôn, bản, làng, ấp, phum, sóc, buôn, bon, đảo,…. theo địa chỉ thường trú của hộ gia đình/chủ tàu cá; ghi địa chỉ nếu là đối tượng nhận hỗ trợ khác.
- Cột 4: Ghi loại đối tượng được hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông phổ cập theo quy định của chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích được ký hiệu như sau: 
+ Hộ nghèo: HN;
+ Hộ cận nghèo: CN;
+ Cơ sở Giáo dục mầm non: MN;
+ Cơ sở Giáo dục phổ thông (bao gồm điểm trường): PT;
+ Trạm Y tế (bao gồm cả điểm y tế/ điểm trạm y tế xã): YT;
+ Điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: CĐ;
+ Điểm cộng đồng sử dụng dịch vụ viễn thông trên mạng viễn thông cố định vệ tinh tầm thấp: VT;
+ Tàu cá: TC.
- Cột 5: Ghi biển số tàu cá
- Cột 6 đến cột 12: Ghi thông tin sau điều chỉnh của đối tượng nhận hỗ trợ.


Mẫu số 04/HTSD, Phụ lục III
(Ban hành kèm theo Thông tư số     /2026/TT-BKHCN ngày     tháng 01 năm 2026
 của Bộ Khoa học và Công nghệ)

	
(Doanh nghiệp viễn thông)
Số: …..…./…….
V/v: Báo cáo kết quả thực hiện hợp đồng hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông công ích
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

......, ngày...  tháng....  năm .....


Kính gửi: ………

Căn cứ Hợp đồng số….; 
Căn cứ ……........;
(Doanh nghiệp) báo cáo (tên Bên A) về kết quả thực hiện hợp đồng số ….. ngày….tháng….năm….giữa (tên Bên A) và (tên Bên B) về hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông công ích kỳ báo cáo: ………….
(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo)
Đề nghị (tên Bên A) tổ chức nghiệm thu, xác định giá trị khối lượng hoàn thành và thực hiện thanh toán kinh phí cho (tên Bên B) theo quy định của pháp luật.
Trân trọng ./.
	Nơi nhận:

	     THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)











BIỂU 01: 
BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG
HỖ TRỢ SỬ DỤNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH
Hợp đồng số …/….
Kỳ báo cáo: Từ tháng….đến tháng……năm...
(Kèm theo Văn bản số…/….ngày…tháng…năm….của….)

	
	STT
	Dịch vụ
	Đơn vị tính
	Số liệu theo hợp đồng năm…
	Số liệu thực hiện đề nghị 
nghiệm thu kỳ này

	
	
	
	
	Sản lượng
	Kinh phí
(Đồng)
	Sản lượng
	Kinh phí
(Đồng)

	
	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4

	
	I
	Hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông công ích
	
	
	
	
	

	
	1
	Hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông bắt buộc
	
	
	
	
	

	
	1.1
	 Dịch vụ viễn thông khẩn cấp; 
	
	
	
	
	

	
	1.2
	 Dịch vụ viễn thông liên lạc đến Tổng đài 112
	
	
	
	
	

	
	1.3
	 Dịch vụ viễn thông vệ tinh phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn
	
	
	
	
	

	
	1.3.1
	Dịch vụ thuê kênh băng tần C vệ tinh VINASAT
	
	
	
	
	

	
	1.3.2
	Dịch vụ thuê kênh băng tần Ku vệ tinh VINASAT
	
	
	
	
	

	
	1.3.3
	Dịch vụ thuê bao VSAT-IP
	
	
	
	
	

	
	1.3.4
	Dịch vụ thoại/fax thuê bao VSAT-IP
	
	
	
	
	

	
	1.3.5
	Dịch vụ thoại vệ tinh Inmarsat đến mạng cố định
	
	
	
	
	

	
	1.3.6
	Dịch vụ thoại vệ tinh Inmarsat đến mạng di động
	
	
	
	
	

	
	1.3.7
	Dịch vụ thoại vệ tinh Inmarsat đến BGAN Family
	
	
	
	
	

	
	1.3.8
	Dịch vụ thoại vệ tinh Inmarsat đến Inmarsat Isatphone
	
	
	
	
	

	
	1.3.9
	Dịch vụ tin nhắn
	
	
	
	
	

	
	1.3.10
	Dịch vụ thoại vệ tinh Inmarsat đến Fleet Broadband
	
	
	
	
	

	
	1.3.11
	Dịch vụ viễn thông vệ tinh Inmarsat trả sau loại Isatphone
	
	
	
	
	

	
	1.3.12
	Dịch vụ viễn thông vệ tinh Inmarsast trả sau loại BGAN
	
	
	
	
	

	
	1.4
	Hỗ trợ sử dụng dịch vụ nhắn tin trên mạng viễn thông di động mặt đất phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn
	
	
	
	
	

	
	1.5
	Dịch vụ viễn thông di động hàng hải phục vụ các sự kiện tìm kiếm, cứu nạn trên biển
	
	
	
	
	

	
	2
	Hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông phổ cập
	
	
	
	
	

	
	2.1
	Dịch vụ viễn thông di động mặt đất cho hộ nghèo, hộ cận nghèo 

	
	
	
	
	

	
	2.2
	 Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất cho hộ nghèo, hộ cận nghèo 
	
	
	
	
	

	
	2.3
	Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất tại các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo

	
	
	
	
	

	
	2.3.1
	Cơ sở giáo dục mầm non
	
	
	
	
	

	
	2.3.2
	Cơ sở giáo dục phổ thông (bao gồm cả điểm trường); 
	
	
	
	
	

	
	2.3.3
	Trạm y tế xã (bao gồm cả điểm y tế/điểm trạm y tế xã)
	
	
	
	
	

	
	2.3.4
	Điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
	
	
	
	
	

	
	2.4
	Dịch vụ viễn thông trên mạng viễn thông cố định vệ tinh tầm thấp tại các khu vực chưa được cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất và dịch vụ Internet băng rộng cố định mặt đất tại các thôn thuộc xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi còn lại; thôn thuộc xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo
	
	
	
	
	

	
	2.5
	Dịch vụ viễn thông di động hàng hải qua hệ thống đài thông tin duyên hải

	
	
	
	
	

	
	
	Tổng số
	
	
	
	
	


	
	………, ngày … tháng … năm ……

	Người lập biểu
	Thủ trưởng đơn vị

	(Ký, ghi rõ họ tên)
	(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)





BIỂU 02: 
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG 
HỖ TRỢ SỬ DỤNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH 
Dịch vụ: ……………………………………………….
Kỳ báo cáo: Từ tháng….đến tháng…năm….
(Kèm theo văn bản số…… ngày….tháng….năm…. của…..)

	STT
	Mã tỉnh/ Thành phố
	Tên tỉnh/ Thành phố (nếu có)
	Sản lượng thực hiện (ĐVT)
	Kinh phí hỗ trợ (đồng)
	Ghi chú 

	
	
	
	Tháng thứ nhất 
	… 
	Tháng thứ sáu
	Tổng 
	Tháng thứ nhất 
	… 
	Tháng thứ sáu
	Tổng 
	

	A
	B
	C
	1
	..
	6
	7=1+..+6
	8
	…
	13
	14=8+..+13
	15

	1
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	[bookmark: _GoBack]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ và tên)
	…………….., ngày..….tháng ….. năm ……
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)






BIỂU 02a:
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG 
HỖ TRỢ SỬ DỤNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH 
Dịch vụ: viễn thông vệ tinh phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn
Kỳ báo cáo: Từ tháng….đến tháng…năm….
(Kèm theo văn bản số…… ngày….tháng….năm…. của…..)

	STT
	Tên dịch vụ
	Đơn vị tính
	Sản lượng thực hiện
	Kinh phí hỗ trợ (đồng)
	Ghi chú 

	
	
	
	Tháng thứ nhất 
	… 
	Tháng thứ sáu
	Tổng 
	Tháng thứ nhất 
	… 
	Tháng thứ sáu
	Tổng 
	

	A
	B
	C
	1
	..
	6
	7=1+..+6
	8
	…
	13
	14=8+..+13
	15

	1
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ và tên)
	…………….., ngày..….tháng ….. năm ……
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)








BIỂU 03
Doanh nghiệp ……………….
BÁO CÁO CHI TIẾT SẢN LƯỢNG THỰC HIỆN HỖ TRỢ CUNG CẤP  DỊCH VỤ VIỄN THÔNG BẮT BUỘC
Dịch vụ: Dịch vụ viễn thông khẩn cấp / Dịch vụ viễn thông liên lạc đến Tổng đài 112
Kỳ báo cáo: Từ tháng….đến tháng…năm….
 (Kèm theo văn bản số …/… ngày … tháng … năm … của ……)

	STT
	Tỉnh, thành phố
	Số gọi đi 
	Số gọi đến
	Ngày 
bắt đầu
	Thời gian
 bắt đầu
	Thời gian
 kết thúc
	 Thời gian liên lạc 

	 Số phút làm tròn theo quy định 

	 Ghi chú 


	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Hướng dẫn cách ghi biểu:
Biểu này dùng để báo cáo kết quả thực hiện các dịch vụ có thời gian thực hiện dịch vụ như dịch vụ viễn thông khẩn cấp/ dịch vụ viễn thông liên lạc đến Tổng đài 112
Cột 1: Ghi thông tin số thuê bao gọi đi;
Cột 2: Ghi thông tin số thuê bao gọi đến;
Cột 3: Ghi ngày bắt đầu thực hiện dịch vụ (ghi rõ theo định dạng DD/MM/YYYY);
Cột 4: Ghi thời gian bắt đầu thực hiện dịch vụ (ghi rõ theo định dạng HH:MM:SS);
Cột 5: Ghi thời gian kết thúc thực hiện dịch vụ (ghi rõ theo định dạng HH:MM:SS);
Cột 6: Ghi tổng thời gian thực hiện dịch vụ;
Cột 7: Ghi thời gian số phút thực hiện dịch vụ được làm tròn theo quy định.



BIỂU 03a
Doanh nghiệp………….

BÁO CÁO CHI TIẾT SẢN LƯỢNG THỰC HIỆN 
HỖ TRỢ CUNG CẤP DỊCH VỤ NHẮN TIN 
QUA MẠNG VIỄN THÔNG DI ĐỘNG MẶT ĐẤT
Kỳ báo cáo: Từ tháng ….. đến tháng……năm……
(kèm theo văn bản số…../…. ngày ….tháng…. năm….)

	STT
	Tỉnh, thành phố
	Số thuê bao nhận tin nhắn
	Ngày phát tin nhắn
	Thời gian
gửi tin nhắn
	Thời gian
nhận tin nhắn
	Số văn bản yêu cầu

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




Hướng dẫn cách ghi biểu:
Biểu này dung để báo cáo kết quả thực hiện dịch vụ tin nhắn qua mạng viễn thông di động mặt đất
- Cột B: ghi tên tỉnh thành phố thuộc phạm vi nhắn tin
- Cột 1: Ghi số thuê bao nhận được tin nhắn;
- Cột 2: Ghi ngày phát tin đến số thuê bao (ghi rõ theo định dạng DD/MM/YYYY);
- Cột 3: Ghi Thời gian gửi tin nhắn (ghi rõ theo định dạng HH:MM:SS);
- Cột 4: Ghi Thời gian nhận tin nhắn (ghi rõ theo định dạng HH:MM:SS);
- Cột 5: Ghi số văn bản yêu cầu gửi tin nhắn.



BIỂU 03b
Doanh nghiệp ……………….

BÁO CÁO CHI TIẾT SẢN LƯỢNG THỰC HIỆN HỖ TRỢ CUNG CẤP  DỊCH VỤ VIỄN THÔNG BẮT BUỘC
Dịch vụ: ……………………………..(*)
Kỳ báo cáo: Từ tháng….đến tháng……năm….
 (Kèm theo văn bản số …/… ngày … tháng … năm … của ……)

	STT
	Số gọi đi
	Số gọi đến
	Ngày 
bắt đầu
	Thời gian
 bắt đầu
	Thời gian
 kết thúc
	 Thời gian liên lạc (giây)

	A
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	...
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng thời gian liên lạc trong kỳ báo cáo: …. Phút (**)



Hướng dẫn cách ghi biểu:
(*): Biểu này dùng để báo cáo kết quả thực hiện dịch vụ:  thoại/fax thuê bao VSAT-IP,………………………………. 
(**): Tổng thời gian liên lạc kỳ báo cáo làm tròn theo số phút.
Cột 1: Ghi thông tin số thuê bao gọi đi;
Cột 2: Ghi thông tin số thuê bao gọi đến;
Cột 3: Ghi ngày bắt đầu thực hiện dịch vụ (ghi rõ theo định dạng DD/MM/YYYY);
Cột 4: Ghi thời gian bắt đầu thực hiện dịch vụ (ghi rõ theo định dạng HH:MM:SS);
Cột 5: Ghi thời gian kết thúc thực hiện dịch vụ (ghi rõ theo định dạng HH:MM:SS);
Cột 6: Ghi tổng thời gian thực hiện dịch vụ (số giây).




BIỂU 04
Doanh nghiệp ……………….

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG NHẬN HỖ TRỢ SỬ DỤNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG PHỔ CẬP
Dịch vụ: Dịch vụ viễn thông di động mặt đất cho hộ nghèo, cận nghèo/
Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất cho hộ nghèo, cận nghèo
Kỳ báo cáo: Từ tháng….đến tháng……năm...
 (Kèm theo văn bản số …/… ngày … tháng … năm … của ……)

	STT
	Mã tỉnh
	Mã xã
	Thông tin đối tượng nhận hỗ trợ
	Số định danh cá nhân của đối tượng nhận hỗ trợ
	Số hợp đồng
	Số thuê bao/mã truy nhập
	Địa chỉ thường trú
	Loại đối tượng 
	Số tiền sử dụng thực tế (đồng)
	Kinh phí đề nghị hỗ trợ (đồng)
	Số hóa đơn
	Cung cấp dịch vụ viễn thông công ích ít hơn 15 ngày
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	Tên xã
	Tên thôn
	
	Tháng thứ nhất
	…
	Tháng thứ sáu
	Tổng
	Tháng thứ nhất
	…
	Tháng thứ sáu
	Tổng
	Tháng thứ nhất
	…
	Tháng thứ sáu
	Tháng thứ nhất
	…
	Tháng thứ sáu
	

	A
	B
	C
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	………, ngày … tháng … năm ……

	Người lập biểu
	Thủ trưởng đơn vị

	(Ký, ghi rõ họ tên)
	(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Ghi chú: Doanh nghiệp viễn thông chỉ báo cáo những thuê bao có sử dụng dịch vụ trong tháng và gửi bản mềm về Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam.
Hướng dẫn cách ghi biểu:
- Cột B, cột C: Ghi mã tỉnh, mã xã theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền ban hành Bảng danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam (Mã xã theo quyết định số 19/2025/QĐ-TTg ngày 30/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam áp dụng từ ngày 01/7/2025 và mã đơn vị hành chính chia tách, sáp nhập theo quy định tại các Quyết định bổ sung).
- Cột D: Ghi họ và tên chủ hộ nghèo, hộ cận nghèo.
- Cột 1: Ghi số định danh cá nhân của chủ hộ (đủ 12 chữ số). 
- Cột 2: Ghi số hợp đồng cung cấp dịch vụ.
- Cột 3: Ghi thông tin số thuê bao/mã truy nhập dịch vụ được hỗ trợ.
- Cột 4: Ghi tên đơn vị hành chính cấp xã theo địa chỉ thường trú của đối tượng nhận hỗ trợ.
- Cột 5: Ghi tên tổ dân phố, thôn, bản, làng, ấp, phum, sóc, buôn, bon, đảo, …. theo địa chỉ thường trú của đối tượng nhận hỗ trợ.
- Cột 6: Ghi loại đối tượng được hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông phổ cập theo quy định của chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích được ký hiệu như sau:
+ Hộ nghèo: HN;
+ Hộ cận nghèo: CN;
- Cột 7,..., cột 10: Ghi giá trị cước phát sinh do khách hàng sử dụng dịch vụ.
- Cột 11,…, cột 14: Ghi giá trị kinh phí doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ.
- Cột 15,…, cột 17: Ghi số trên hóa đơn được lập khi doanh nghiệp bán dịch vụ cho khách hàng.
- Cột 18,…, cột 20: Đánh dấu (x) trong trường hợp đối tượng được cung cấp dịch vụ ít hơn 15 ngày.



BIỂU 04a
Doanh nghiệp ……………….

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG NHẬN HỖ TRỢ SỬ DỤNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG PHỔ CẬP
Dịch vụ: ………………(*)
Kỳ báo cáo: Từ tháng….đến tháng…năm….
 (Kèm theo văn bản số …/… ngày … tháng … năm … của ……)

	STT
	Mã tỉnh
	Mã xã
	Thông tin đối tượng nhận hỗ trợ
	Số định danh của tổ chức nhận hỗ trợ
	Số hợp đồng
	Số thuê bao/ mã truy nhập
	Gói cước (nếu có)
	Địa chỉ lắp đặt
	Loại đối tượng
	Biển số tàu cá 
	Số tiền sử dụng thực tế (đồng)
	Kinh phí đề nghị hỗ trợ (đồng)
	Số hóa đơn
	Cung cấp dịch vụ viễn thông công ích ít hơn 15 ngày
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	Tên xã
	Tên thôn
	
	
	Tháng thứ nhất
	…
	Tháng thứ sáu
	Tổng
	Tháng thứ nhất
	…
	Tháng thứ sáu
	Tổng
	Tháng thứ nhất
	…
	Tháng thứ sáu
	Tháng thứ nhất
	…
	Tháng thứ sáu
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	………, ngày … tháng … năm ……

	Người lập biểu
	Thủ trưởng đơn vị

	(Ký, ghi rõ họ tên)
	(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Ghi chú: 
(*): Ghi tên Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất/ Dịch vụ viễn thông trên mạng viễn thông cố định vệ tinh tầm thấp/Thông tin di động hằng hải
Doanh nghiệp viễn thông chỉ báo cáo những thuê bao có sử dụng dịch vụ trong tháng và gửi bản mềm về Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam.

Hướng dẫn cách ghi biểu:
- Cột B, cột C: Ghi mã tỉnh, mã xã theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền ban hành Bảng danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam (Mã xã theo quyết định số 19/2025/QĐ-TTg ngày 30/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam áp dụng từ ngày 01/7/2025 và mã đơn vị hành chính chia tách, sáp nhập theo quy định tại các Quyết định bổ sung).
- Cột D: Ghi họ và tên chủ hộ nếu đối tượng là hộ gia đình/chủ tàu cá, ghi tên đối tượng nhận hỗ trợ nếu đối tượng nhận hỗ trợ không phải là cá nhân/hộ gia đình.
- Cột 1: Ghi số định danh cá nhân của chủ hộ (đủ 12 chữ số) nếu là hộ gia đình/chủ tàu cá, số định danh tổ chức (nếu có) của đối tượng nhận hỗ trợ nếu là đối tượng khác
- Cột 2: Ghi số hợp đồng cung cấp dịch vụ.
- Cột 3: Ghi thông tin số thuê bao/mã truy nhập dịch vụ được hỗ trợ.
- Cột 4: Ghi thông tin gói cước sử dụng dịch vụ (nếu có)
- Cột 5: Ghi địa chỉ thường trú của hộ gia đình/chủ tàu cá; ghi địa chỉ nếu là đối tượng nhận hỗ trợ khác (ghi rõ thôn, xã, tỉnh/thành phố).
- Cột 6: Ghi tên tổ dân phố, thôn, bản, làng, ấp, phum, sóc, buôn, bon, đảo, …. theo địa chỉ lắp đặt của đối tượng nhận hỗ trợ.
- Cột 7: Ghi loại đối tượng được hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông phổ cập theo quy định của chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích được ký hiệu như sau: 
+ Cơ sở Giáo dục mầm non: MN;
+ Cơ sở Giáo dục phổ thông (bao gồm điểm trường): PT;
+ Trạm Y tế (bao gồm cả điểm y tế/ điểm trạm y tế xã): YT;
+ Điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: CĐ;
+ Điểm cộng đồng sử dụng dịch vụ viễn thông trên mạng viễn thông cố định vệ tinh tầm thấp: VT;
+ Tàu cá: TC.
- Cột 8: Ghi biển số tàu cá.
- Cột 9,…, cột 12: Ghi giá trị cước phát sinh do khách hàng sử dụng dịch vụ.
- Cột 13,…, cột 16: Ghi giá trị kinh phí doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ.
- Cột 17,..., cột 19: Ghi số trên hóa đơn được lập khi doanh nghiệp bán dịch vụ cho khách hàng.
- Cột 19,..., cột 21: Đánh dấu (x) trong trường hợp đối tượng được cung cấp dịch vụ ít hơn 15 ngày.


BIỂU 05
CÁC BÁO CÁO VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH ĐÃ CUNG CẤP CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

1. Quy chuẩn chất lượng dịch vụ áp dụng theo quy định
…………………….
(Liệt kê các tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ doanh nghiệp đã cung cấp cho đối tượng sử dụng)
2. Các báo cáo chất lượng dịch vụ kỳ báo cáo
……………………..
(Liệt kê các báo cáo chất lượng dịch vụ doanh nghiệp đã cung cấp cho đối tượng sử dụng)




































Mẫu số 05/HTSD, Phụ lục III
(Ban hành kèm theo Thông tư số     /2026/TT-BKHCN ngày     tháng  năm 2026
 của Bộ Khoa học và Công nghệ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN NGHIỆM THU KẾT QUẢ THỰC HIỆN 
HỢP ĐỒNG HỖ TRỢ SỬ DỤNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH
(Hợp đồng số: …/…..)
Kỳ nghiệm thu: Từ tháng…đến tháng…năm…
      
Hôm nay, ngày .... tháng... năm... chúng tôi gồm có:
 Đại diện Bên A: ……………………………………………………………….
+ Ông/bà…………………………., chức vụ ……………… . . . ………..…….
+ Ông/bà…………………………., chức vụ …………………………………..
+ ………………………………………………………………………………..
- Đại diện Bên B: ………………………………………………… …………
+ Ông/bà…………………………., chức vụ ………………………………….
+ Ông/bà…………………………., chức vụ ………………………………
+ ……………………………………………………………………………
Hai bên thống nhất nghiệm thu sản lượng, xác định giá trị dịch vụ viễn thông công ích đã thực hiện từ tháng ….đến tháng …..năm …..theo hợp đồng như sau:
I. Căn cứ nghiệm thu
II. Nội dung nghiệm thu
1. Tên dịch vụ viễn thông công ích….
a) Sản lượng, kinh phí hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông công ích theo hợp đồng.
b) Sản lượng, kinh phí hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông công ích báo cáo đã thực hiện.
c) Sản lượng, kinh phí hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông công ích được nghiệm thu.
d) Chất lượng dịch vụ viễn thông công ích đã thực hiện.
đ) Nội dung khác (nếu có).
(Chi tiết tại các phụ lục kèm theo)
2. Tên dịch vụ viễn thông công ích ……
 (nội dung nghiệm thu như điểm 1 nêu trên).
III. Nhận xét, kiến nghị
1. Nhận xét
2. Kiến nghị
* Ý kiến của Bên A.
* Ý kiến của Bên B.

	ĐẠI DIỆN BÊN A
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
	ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



BIỂU 01:
SẢN LƯỢNG VÀ GIÁ TRỊ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG HỖ TRỢ SỬ DỤNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH
Kỳ nghiệm thu: Từ…tháng....đến tháng……
(Kèm theo Biên bản nghiệm thu…......ngày....tháng…năm…...)

	STT
	Dịch vụ
	Đơn vị tính
	Số liệu Hợp đồng
năm ….
	Số liệu đề nghị 
nghiệm thu
	Số liệu 
nghiệm thu 
	Chênh lệch
	Ghi chú

	
	
	
	Sản lượng
	Giá trị 
 (đồng)
	Sản lượng
	Giá trị 
(đồng)
	Sản lượng
	Giá trị 
(đồng)
	Sản lượng
	Giá trị 
(đồng)
	

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=5-3
	8=6-4
	9
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	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	ĐẠI DIỆN BÊN A
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
	ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

















BIỂU 02:
SẢN LƯỢNG VÀ GIÁ TRỊ THỰC HIỆN 
HỖ TRỢ SỬ DỤNG VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH 
Dịch vụ …........
Kỳ nghiệm thu: Từ…tháng....đến tháng……
(Kèm theo Biên bản nghiệm thu…  ngày….tháng…năm…. )

	STT
	Mã tỉnh/ Thành phố
	Tỉnh/Thành phố 
(nếu có)
	Mức hỗ trợ
	Số đề nghị nghiệm thu
	Số nghiệm thu
	Chênh lệch
	Ghi chú

	
	
	
	
	Sản lượng
	Giá trị 
(đồng)
	Sản lượng
	Giá trị 
(đồng)
	Sản lượng
	Giá trị 
(đồng)
	

	A
	B
	C
	D
	1
	2
	3
	4
	5=3-1
	6=4-2
	7
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	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
















BIỂU 02a:
SẢN LƯỢNG VÀ GIÁ TRỊ THỰC HIỆN 
HỖ TRỢ SỬ DỤNG VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH 
Dịch vụ: viễn thông vệ tinh phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn
Kỳ nghiệm thu: Từ…tháng....đến tháng…năm…
(Kèm theo Biên bản nghiệm thu…  ngày….tháng…năm…. )

	STT
	Tên dịch vụ
	Đơn vị tính
	Mức hỗ trợ
	Số đề nghị nghiệm thu
	Số 
nghiệm thu
	Chênh lệch
	Ghi chú

	
	
	
	
	Sản lượng
	Giá trị 
(đồng)
	Sản lượng
	Giá trị 
(đồng)
	Sản lượng
	Giá trị 
(đồng)
	

	A
	B
	C
	D
	1
	2
	3
	4
	5=3-1
	6=4-2
	7
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	….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	









